
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 10, Ngõ 55, Đường Đại Tự, Thôn Đại Tự , Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA TRƯỜNG AN 

0110156088

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (không bao gồm hoạt động 
đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức 
ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy 
sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, 
nứa)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao; Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; Bán 
buôn ô dù; Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng 
xe đạp; Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: 
Kính râm, ống nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD 
đã ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường (Trừ đồ trang sức); Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ 
chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NHỰA TRƯỜNG AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG AN PLASTIC COMMERCIAL 
INVESTMENT AND PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TRUONG AN PLASTIC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962 928 809
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao 
su

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại diện cho thương 
nhân; Uỷ thác mua bán hàng hóa; Nhượng quyền thương mại 

8299

8. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:  Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào (trừ những sản phẩm nhà nước 
cấm)

4690

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

10. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết:  Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, 
che máy móc và bàn ghế,

1392

11. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng 
nhựa; Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su 
có lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa,

1399

12. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:  Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, 
da tổng hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải 
dệt, sợi hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các 
nguyên liệu này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da;  
Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa);

1512

13. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh bao gồm: Polyme, 
bao gồm polyme tổng hợp từ etylen, propylen, xtiren, vinyl 
clorua, vinyl axetat và axit acrilic, Polyamit, Nhựa thông 
epoxit, phenolic và pôliurêtan, Alkil, nhựa thông pôliexte và 
pôliexte, Silicon, Chất thay đổi ion trên polyme.
Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh bao gồm: Cao su 
tổng hợp, Cao su nhân tạo, Sản xuất hỗn hợp cao su tổng hợp 
và cao su thiên nhiên hoặc keo dính giống cao su (ví dụ nhựa 
lấy ở cây dùng làm chất cách điện); Sản xuất xenlulo và các 
dẫn xuất hoá học của chúng.

2013
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1.000.000.000 VNĐ

14. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic bao gồm Sản xuất đồ nhựa 
dùng để gói hàng như: Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, 
chai lọ bằng nhựa; 
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic bao gồm: Sản xuất các sản 
phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa (bất 
kể tự dính hay không); Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện 
như: Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp đặt bằng nhựa; Sản xuất đồ 
nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, 
ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ 
trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa 
như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt. Sản xuất 
bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; Sản xuất tấm hoặc 
bản bóng kính; Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc 
linoleum; Sản xuất đá nhân tạo; Sản xuất băng keo; Sản xuất 
sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết bị ngăn 
cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn phòng hoặc 
giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn với nhau, 
không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, băng chuyền, 
giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc, 
và các đồ khác. Sản xuất trang phục bằng cao su hoặc nhựa 
không bằng cách khâu mà chỉ gắn với nhau.  Sản xuất bộ phận 
bằng nhựa của giày dép

2220(Chính)

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ; Bán 
lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ.

4789

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
THỦY

Việt 
Nam

Số nhà 10, Ngõ 55, 
Đường Đại Tự, Thôn 
Đại Tự, Xã Kim 
Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

700.000.000 70,000 001085013576

2 NGUYỄN 
VÂN ANH

Việt 
Nam

Thôn Cao Trung, Xã 
Đức Giang, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 30,000 001198014990

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085013576
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 10, Ngõ 55, Đường Đại Tự, Thôn Đại Tự , Xã Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 10, Ngõ 55, Đường Đại Tự, Thôn Đại Tự , Xã Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THỦY Nam

15/01/1985 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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